
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - hạnh phúc

Nam Nữ

01 01 Nguyễn Văn Dỉnh 10/02/1990 Kinh

Ths. Quản trị Kinh 

doanh; 

Đại học Công nghệ 

thông tin

B1 Đại học

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

02 02 Dương Thị Trúc Linh 06/12/1990 Kinh
Đại học Quản trị 

kinh doanh
B B

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

03 03 Trần Thị Thanh Ngân 29/9/2001 Kinh

Đại học Quản trị 

kinh doanh - 

chuyên Marketing

B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

04 04 Sơn Thị Thu Nguyệt 25/01/2000 Khmer Cử nhân Luật B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

Dân tộc 

thiểu số

05 05 Trần Thị Nuôi 22/3/1998 Kinh Cử nhân Luật B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

UBND TỈNH TRÀ VINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC (VÒNG 2)

CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TRÀ VINH NĂM 2023

Ví trí 

tuyển dụng
Họ và tên Dân tộc

Ngày, tháng, năm sinh
Trình độ chuyên môn

1. Phụ trách Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp (01 vị trí)

Số báo 

danh
STT

Chức danh NN 

và ngạch viên 

chức

Ngoại ngữ Tin học Ghi chú

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP (03 VỊ TRÍ)



06 06 Hứa Thị Bích Trâm 12/4/2000 Kinh
Cử nhân Luật

 kinh tế
B1

Ứng 

dung 

CNTT 

nâng cao

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

07 07 Nguyễn Lê Mai Trang 16/9/2000 Kinh
Cử nhân Luật - 

Luật Thương mại
B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

08 08 Huỳnh Thị Thảo Vân 02/10/2000 Kinh Cử nhân Luật B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực Hỗ trợ 

doanh nghiệp, 

khởi nghiệp

Chuyên viên 

(01.003)

09 09 Lê Thị Bé Ba 26/8/1989 Kinh
Đại học Quản trị 

kinh doanh
B

Trung 

cấp

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

10 10 Cao Tấn Cường 01/01/1986 Kinh
Ths. Quản trị 

Kinh doanh
B1 B

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

11 11 Trần Thị Thảo Đang 19/7/1995 Kinh

Đại học Nông 

nghiệp; Ths. Phát 

triển nông thôn

B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

12 12 Trần Thị Diễm Hương 09/6/1997 Kinh
Cử nhân Luật - 

Luật Thương mại

A2;

TOIEC 

540

A

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

13 13 Thạch Hoàng Yến Linh 26/5/2000 Khmer
Đại học Quản trị 

kinh doanh
A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

Dân tộc 

thiểu số

2. Phụ trách Xúc tiến đầu tư (02 vị trí)



14 14 Nguyễn Thị Diễm My 01/01/2000 Kinh Cử nhân Luật B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

15 15 Trần Thị Kim Mỹ 29/5/1995 Kinh
Cử nhân 

Luật Kinh tế
A2 B

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

16 16 Nguyễn Hồng Như 22/10/2001 Kinh
Đại học Quản trị

kinh doanh
B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

17 17 Nguyễn Đình Thịnh 16/10/1999 Kinh
Cử nhân Nông 

nghiệp
A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

18 18 Nguyễn Ngọc Thơ 30/5/2000 Kinh Cử nhân Luật B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

19 19 Dương Nguyễn Ngọc Thư 15/11/2001 Kinh
Đại học Kinh tế 

ngoại thương
B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

20 20 Huỳnh Thanh Tiền 17/10/1996 Kinh
Cử nhân Luật - 

Luật Kinh tế
B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

21 21 Kiều Phan Ngọc Trâm 30/7/2000 Kinh
Cử nhân Luật - 

Luật Kinh tế
B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng cao

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)



22 22 Huỳnh Minh Trí 06/11/1993 Kinh

Cử nhân Luật, Ths.  

Luật dân sự và Tố 

tụng nhân sự

B1, 

chứng 

chỉ 

Khmer

A

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

23 23 Lê Thanh Trọng 26/3/2001 Kinh
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin
B1 Kỹ sư

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

24 24 Thạch Thị Thanh Trúc 31/10/1999 Khmer
Cử nhân Luật - 

Luật Dân sự
B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

Dân tộc 

thiểu số

25 25 Huỳnh Diễm Sương 08/3/1991 Kinh Cử nhân Luật C B

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

26 26 Lê Đặng Hoàng Quy 20/4/1997 Kinh
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin
B1 Kỹ sư

Phụ trách lĩnh 

vực xúc tiến 

đầu tư

Chuyên viên 

(01.003)

Danh sách này có 26 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2./.
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